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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1-Phụ lục II

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế thành phố Phan Rang - Tháp
Chàm.

2. Địa chỉ: Số 364 Ngô Gia Tự, phường Kinh Dinh (Tấn Tài cũ), thành phố Phan Rang 
- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

3. Thời gian làm việc hàng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Thứ 2 - thứ 6: Từ 07 giờ 00’ - 11 giờ 30’ và từ 13 giờ 30’ - 17 giờ 00’.
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

TT Họ và  tên

Số giấy 
phép hành  

nghề/ Số 
chứng chỉ 
hành nghề

Phạm  vi hành nghề

Thời gian 
đăng ký  

hành nghề 
tại cơ  sở  
K B, CB

V ị tr í chuyên môn

Thời gian  
đăng ký

H N tại Cs
K B, CB  

khác (n ế u  
có )

Ghi
chú

1 2 3 4 5 6 7 8

I Phòng khám  Đ a khoa khu vực Phan R ang (58083)

1 N guyễn  V ăn V ân

000281/NT- 
CCHN, cấp 

31/12/2013; 201 
60419 585/201 

6-B12;
20160922 398/ 
625/16/DTBV

K B, CB đa khoa+ Siêu 
âm  bụng tổng quát+  Đ iện 
tâm  đồ cơ bản và nâng 
cao

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/Trưởng phòng khám / 
N gười chịu  trách  nhiệm  

chuyên m ôn kỹ thuật/ Tham  
g ia  K B,C B  đa khoa+ Siêu 
âm  bụng tổng quát+  Đ iện  

tâm  đồ cơ  bản và nâng cao

K hông

2 T rần T hanh Truyền
000197/N T- 
C CH N , cấp 
03/06/2013

K B, CB N ội khoa, không 
làm  th ủ  thuật chuyên 
khoa

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

B ác sĩ/Phó giám  đốc/ Tham  
g ia  K B , CB N ội khoa, không 

làm  th ủ  thuật chuyên khoa
K hông

3 Đ ào V ăn Thanh
000176/N T- 
C CH N , cấp 
05/02/2013

K B, CB N ội khoa, không 
làm  th ủ  thuật chuyên 
khoa

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

B ác sĩ/Phó giám  đốc/ Tham  
g ia  K B , CB N ội khoa, không 

làm  th ủ  thuật chuyên khoa
K hông

4
H uỳnh Thị Thanh 
Thúy

000329/N T- 
C CH N , cấp 
31/12/2013

K B, CB đa khoa

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/Trưởng Phòng 
K H N V / T ham  g ia  K B , CB 

đa khoa
K hông
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5 H uỳnh N gọc Tuấn
000178/N T- 
C CH N , cấp 
05/02/2013

K B, CB chuyên khoa 
Răng hàm  m ặt

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

B ác sĩ/ Phó phòng khám / 
Tham  g ia  K B , CB chuyên 

khoa Răng hàm  m ặt

Thứ 2 đến 
Thứ 6: Trưa từ 
11h40-13h20, 
Chiều từ 
17h30-20h00. 
Thứ 7-CN 
07h00 đến 
20h00 (PK 
Nha khoa-Số 
203B1 Ngô 
Gia Tự, Thanh 
Sơn, TP. 
PRTC)

6 T hành Thúy D iễm
0001178/N T- 
C CH N , cấp 
23/12/2014

K B, CB chuyên khoa D a 
liễu

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

B ác sĩ/ Phó phòng khám / 
Tham  g ia  K B , CB chuyên 

khoa D a liễu
K hông

7
Võ Thị Tuyết Trinh 
(H ợp đồng)

000512/NT- 
CCHN, cấp 

31/12/2013; 201 
20629 12- 

1137QĐ/ĐHYP 
NT/QLDT; 

20141105 1303 
/2014-B12

K B, CB đa khoa+ Siêu 
âm  sản phụ  khoa+ Siêu 
âm  bụng tổng quát

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/ T ham  g ia  K B , CB đa 
khoa+ Siêu âm  sản phụ 

khoa+ Siêu âm  bụng tổng 
quát

K hông

8 K iều N gân

0001005/N T- 
C CH N , cấp 

25/07/2014;2 
0221022 472 

2/TB -SY T

K B, CB N ội khoa, N hi 
khoa+ K B , CB Lao

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/ Tham  g ia  K B , CB 
N ội khoa, N h i khoa +  KB, 

CB Lao
K hông

9 D iệp Thị C ẩm  Lai

2426/NT- 
CCHN, cấp 

24/06/2019; số 
588/QĐ-SYT 

ngày
26/11/2024

K B,C B  đa khoa hệ N goại 
- Sản+ chuyên khoa N ội

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/ T ham  g ia  K B , CB đa 
khoa hệ N goại - Sản+ 

chuyên khoa N ội
K hông Điều

chỉnh

10
N guyễn  K hắc M inh 
Phương

1949/NT- 
CCHN, cấp 
21/04/2017; 

20141105 1312 
/2014-B12

K B, CB N ội khoa+ Siêu 
âm  bụng tổng quát

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/ Tham  g ia  K B , CB 
N ội khoa+ Siêu âm  bụng 

tổng quát
K hông

11
N guyễn  Thị Thu 
N gân

2425/N T- 
C CH N , cấp 
24/06/2019

K B, CB bằng y học cổ 
truyền

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/ Tham  g ia  K B , CB 
bằng y học cổ truyền

K hông

12
N guyễn  L âm  Tường 
Vy

2648/N T- 
C CH N , cấp 
09/11/2020

K B, CB N ội khoa, N hi 
khoa

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/ Tham  g ia  K B , CB 
N ội khoa, N hi khoa

K hông

13 Đ inh  Thị Thu
2785/N T- 

C CH N , cấp 
13/05/2021

K B, CB N goại khoa, Sản 
khoa

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/ Tham  g ia  K B , CB 
N goại khoa, Sản khoa K hông
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14 T rầ n  T rọ n g  T rí
2060/N T- 

C CH N , cấp
21/10/2023

K B , C B  c h u y ê n  k h o a  
N h i

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/ Tham  g ia  K B , CB 
N hi khoa

Thứ 2 đến 
Thứ 6: Sáng 

từ 11h40- 
13h20, Chiều 

từ 17h10- 
20h00. Thứ 7- 

CN: 06h30 
đến 20h00 

(CT TNHH 
DVPKĐK 

Thái Hòa NT- 
93-95 Ngô 

Gia Tự, Thanh 
Sơn, TP.
PRTC)

15
T hạch N gọc Thanh 
Tuân

000090/N T- 
G PH N , cấp 
12/06/2024

K B , C B  N ộ i k h o a

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/ Tham  g ia  K B , CB 
N ội khoa K hông

16 N guyễn  Thị M i N i
2478/N T- 

C CH N , cấp 
07/11/2019

Thực h iện  các kỹ thuật 
điều  dưỡng cơ bản, kỹ 
thuật đd  chuyên khoa 
phụ  sản

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật điều  dưỡng 

cơ  bản, kỹ thuật đd  chuyên 
khoa phụ  sản

K hông

17 B ùi Thị Thuấn
000891/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

Thực h iện  các kỹ thuật 
chuyên m ôn thông 
thường thuộc C K  phụ sản
và ss

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

H ộ sinh/ Tham  gia thực hiện 
các kỹ thuật chuyên m ôn 

thông thường thuộc C K  phụ 
sản và ss

K hông

18
Tô Thị Hương 
Giang

0000976/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

Thực h iện  các kỹ thuật 
chuyên m ôn thông 
thường thuộc C K  phụ sản
và ss

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

H ộ sinh/ Tham  gia thực hiện 
các kỹ thuật điều  dưỡng cơ 

bản, kỹ thuật đd  C K  phụ sản
K hông

19 Phạm  Thị L iên
2456/N T- 

C CH N , cấp 
23/8/2019

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phcn; sơ cứu, 
cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông

20
Phạm  Thị Thanh 
Hằng

1152/NT- 
C CH N , cấp 
08/6/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phcn; sơ cứu, 
cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông

21 H ồ Thị Sắng
291/N T  - 

C CH N , cấp 
23/5/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phcn; sơ cứu, 
cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông

22
N guyễn  Thị Hồng 
Sen

610/N T - 
C CH N , cấp 
08/6/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phcn; sơ cứu, 
cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông

23
N guyễn  Thị Q uỳnh 
N hư

883/NT-
CCHN,

08/6/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phcn; sơ cứu, 
cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông

24 T rần Thị X uân D iễm
782/N T-
CCHN,

23/5/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phcn; sơ cứu, 
cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông
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25 N guyễn  Thị D iệu
000290/N T- 
C CH N , cấp 
31/12/2013

Thực h iện  các kỹ thuật 
chuyên m ôn thông 
thường thuộc chuyên 
khoa phụ  sản và sơ sinh

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

H ộ sinh/ Tham  gia thực hiện 
các kỹ thuật chuyên m ôn 

thông thường thuộc ck phụ 
sản và sơ sinh

K hông

26 T rần Thị Thùy V ân
993/N T - 

C CH N , cấp 
08/6/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phcn; sơ cứu, 
cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông

27 Lương Thị V ân A nh
783/N T- 

C CH N , cấp 
23/05/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phcn; sơ cứu, 
cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông

28 L ê Thị B ích Hằng
0001392/N T- 
C CH N , cấp 
23/7/2015

Thực h iện  các kỹ thuật 
điều  dưỡng cơ bản và kỹ 
thuật phcn

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  gia thực 
h iện  các kỹ thuật điều  dưỡng 

cơ bản và kỹ thuật phcn
K hông

29
N guyễn  Thị Hồng 
V ân

2355/N T- 
C CH N , cấp 
05/01/2019

Tham  gia sơ cấp cứu ban 
đầu, K CB  thông thường 
tại TYT

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Thực h iện  theo y lệnh 
của B ác sĩ

K hông

30 B ùi Duy Tài
0001162/N T- 
C CH N , cấp
23/12/2014

Thực h iện  kỹ thuật chụp 
X  quang

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

K ỹ thuật y / T ham  gia thực 
h iện  các kỹ thuật chụp X 

quang
K hông

31 D ương Thanh L an
000810/N T- 
C CH N , cấp 
15/4/2014

C huyên khoa X N

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

K ỹ thuật y / T ham  gia thực 
h iện  chuyên khoa xét nghiệm

K hông

32 Trương K hánh T iến
2587/N T-

CNH N,
04/7/2020

C huyên khoa X N

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

K ỹ thuật y / T ham  gia thực 
h iện  chuyên khoa xét nghiệm

K hông

33 L ê V ăn N gà
1255/NT - 

C CH N , cấp 
09/12/2020

C huyên khoa X N

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

K ỹ thuật y / T ham  gia thực 
h iện  chuyên khoa xét nghiệm

K hông

34
N guyễn  L ê Thúy 
H ạnh

000038/K T- 
G PH N , cấp 
29/7/2024

Thực h iện  các kỹ thuật 
chuyên m ôn về điều 
dưỡng

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  chuyên m ôn về điều 

dưỡng
K hông

35
T rần N guyễn  N gọc 
Thư

2463/N T- 
C CH N , cấp 
16/9/2019

Thực h iện  các kỹ thuật 
điều  dưỡng cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, 
phcn; sơ cứu, cấp cứu

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông

36
N guyễn  Thị Thu 
D uyên

0001340/N T- 
C CH N , cấp 
23/7/2015

Thực h iện  các kỹ thuật 
điều  dưỡng cơ bản và kỹ 
thuật đd  chuyên khoa 
H STC C Đ

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00- 
11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật điều  dưỡng 
cơ  bản  và kỹ thuật đd  chuyên 

khoa H STCCĐ

K hông
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II P h ò n g  k h á m  Đ a  k h o a  k h u  v ự c  T h áp  C h à m  (5 8 0 0 9 )

37 N guyễn  M ười
000203/N T- 
C CH N , cấp 
18/9/2013

K hám  bệnh, chữa bệnh 
N ội khoa, không làm  
thủ  thuật chuyên khoa

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/G iám  đốc/ N gười chịu 
trách  nhiệm  chuyên m ôn kỹ 
thuật/ T ham  g ia  K B , CB N ội 

khoa, không làm  thủ  thuật 
chuyên khoa

K hông

38 N guyễn  D uy Phúc

0001567/N T- 
C CH N , cấp 

0 2 /1 1/2015;2 
0221022 472 

2/TB -SY T

K hám  bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa N ội + KB, 
CB Lao

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/Phụ trách  P K / Tham  
gia K B , CB chuyên khoa 

N ội+  K B , cB Lao
K hông

39 Võ V ăn Toàn
0001666/N T- 
C CH N , cấp 
31/12/2015

K hám  bệnh, chữa bệnh 
N ội khoa

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/Phó phòng khám / 
Tham  g ia  K B , CB N ội khoa K hông

40
T hạch N gọc Thanh 
T huận

000136/N T - 
C CH N , cấp 
14/12/2012

K hám  bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa R H M

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/ Tham  g ia  K B , CB 
chuyên khoa Răng hàm  m ặt K hông

41 H uỳnh N gọc Tâm
2423/N T- 

C CH N , cấp 
24/6/2019

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa hệ ngoại sản

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Bác sĩ/ T ham  g ia  K B , CB đa 
khoa hệ N goại - Sản K hông

42 L ưu  Thị L ệ Trinh
989/NT- 

C CH N , cấp 
23/5/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản và kỹ thuật 
đd  chuyên khoa phụ 
sản, sc, cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều  dưỡng P S / Tham  gia 
thực h iện  các kỹ thuật đd  cơ 
bản  và kỹ thuật đd chuyên 

khoa phụ  sản, sc, cc

K hông

43 T rần Thị Quý
1220/NT- 

C CH N , cấp 
23/5/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản và kỹ thuật 
đd  chuyên khoa phụ 
sản, sơ cứu, cấp cứu

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều  dưỡng P S / Tham  gia 
thực h iện  các kỹ thuật đd  cơ 
bản  và kỹ thuật đd chuyên 

khoa phụ  sản, sc, cc

K hông

44 V ũ Thị T hanh V ân
1891/NT- 

C CH N , cấp 
23/5/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản và kỹ thuật 
đd  chuyên khoa phụ 
sản, sơ cứu, cấp cứu

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều  dưỡng P S / Tham  gia 
thực h iện  các kỹ thuật đd  cơ 
bản  và kỹ thuật đd chuyên 

khoa phụ  sản, sc, cc

K hông

45 L ê V ăn T hanh Tuấn

1176/NT - 
C CH N , cấp 
08/6/2022; 
CCTHLS: 
09/C14.01, 

cấp 15/7/2015

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồ i chức 
năng; sơ cứu, cấp 
cứu+K ỹ thuật chụp X 
quang

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 
sơ cứu, cc +K ỹ thuật chụp X 

quang

K hông

46
N guyễn  Thị Trúc 
H iền

292/N T  - 
C CH N , cấp 

ngày
08/6/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phcn; sc, cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông

47
N guyễn  N ữ  Phương 
Trinh

2530/N T - 
C CH N , cấp 
17/01/2020

Tham  gia SCBĐ , KB, 
CB thông thường tại 
TYT

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Thực h iện  theo y lệnh 
của B ác sĩ K hông

48
N guyễn  Thị Thanh 
N ga

000904/N T - 
C CH N , cấp 
25/7/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Thực h iện  theo y lệnh 
của B ác sĩ K hông
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49 H ồ Thị H à
000902/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Thực h iện  theo y lệnh 
của B ác sĩ

K hông

50 T rần Thị B ích  L oan
000089/N T- 
G PH Đ , cấp
12/6/2024

Sơ cấp cứu ban đầu, 
K B, CB thông thường 
theo quy định tạ i Phụ 
lục số X  ban  hành  kèm  
theo Thông tư  số 
32/2023/TT-BY T ngày 
31/12/2023 của Bộ Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Thực h iện  theo y lệnh 
của B ác sĩ K hông Thay

đổi

51 L ưu  Thị M ỹ Thoa
901/NT- 

C CH N , cấp 
23/5/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản và kỹ thuật 
đd  chuyên khoa phụ 
sản, sc, cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều  dưỡng P S / Tham  gia 
thực h iện  các kỹ thuật điều 
dưỡng thông thường thuộc 
chuyên khoa phụ  sản và ss

K hông

52 L ê Thị Thúy N ga
1566/NT- 

C CH N , cấp 
05/8/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phcn; sc, cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông

53 N guyễn  Trúc Duy
1192/NT- 

C CH N , cấp 
09/11/2020

C huyên khoa X N
th ứ  2 đến thứ  

6: 7h00-11h30, 
13h30-17h00

K ỹ thuật y / T ham  gia thực 
h iện  chuyên khoa xét nghiệm

K hông

III Trạm Y tế phường, xã

1. Trạm Y tế K inh Dinh (58031)

54
B ành Thị H oàng 
O anh

0001002/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

Thực h iện  các kỹ thuật 
chuyên m ôn thông 
thường thuộc chuyên 
khoa phụ  sản và sơ sinh

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

H ộ sinh/ Trưởng trạm / Tham  
gia thực h iện  các kỹ thuật 
điều  dưỡng thông thường 

thuộc chuyên khoa phụ  sản 
và ss

K h ô n g
Thay
đổi

55
Lương Thị Phương 
Thảo

2022.0036/C  
CH N -D -SY T- 

N T, cấp 
04/5/2022

N gười PT C M  về Dược 
của quầy thuốc; tủ  
thuốc TY T xã; cơ  sở 
chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ 
truyền.

T ừ  thứ  2 đến 
th ứ  6: 7h00- 

11h30, 13h30- 
17h00

D ược sĩ/ Phó trạm / Tham  gia 
N gườ i phụ  trách  chuyên m ôn 
về dược của quầy thuốc; tủ  
thuốc trạm  y tế xã; cơ sở 
chuyên m ôn b án  lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

K hông

56 L ê Thị Thu Trâm
0000983/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia K B , CB đa 
khoa tại TYT

K hông Thay
đổi

57
N guyễn  Thị Bảo 
V iên

2241/N T- 
C CH N , cấp 
12/4/2018

Tham  gia SCBĐ , KB, 
CB thông thường tại 
TYT

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông Thay

đổi

58 T rần X uân  Lệ
1004/NT- 

C CH N , cấp 
31/12/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồ i chức 
năng; sơ cứu, cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông Thay
đổi

59 P han  Thị Thủy
000786/N T- 
C CH N , cấp 
15/4/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i B ệnh viện 
huyện và T rạm  Y  tế  cấp 
xã

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ N gười chịu trách  nhiệm  
chuyên m ôn kỹ thuật/ Tham  
gia K B , CB đa khoa tại B V  

huyện và TY T cấp xã

K hông Thay
đổi

60 L ê Thị Tuyết N hung
000768/N T- 
C CH N , cấp 
15/4/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
bằng y học cổ truyền

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ Y H D T/ Tham  gia K B, 
CB bằng Y  học cổ truyền K hông
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61
Võ Thị Phương 
U yên

0001009/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

Thực h iện  các kỹ thuật 
chuyên m ôn thông 
thường thuộc chuyên 
khoa phụ  sản và ss

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

H ộ sinh/ Tham  gia thực hiện 
các kỹ thuật điều  dưỡng 

thông thường thuộc chuyên 
khoa phụ sản và ss

K hông

62
Phạm  Thụy K im  
K hánh

784/N T- 
C CH N , cấp 
21/11/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
điều  dưỡng cơ bản

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật điều  dưỡng 

cơ bản
K hông

63 T ạ Thị Thúy
000871/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

K B, CB đa khoa tại 
TYT

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ định  hướng sản nhi/ 
Tham  g ia  thực h iện  K CB  đa 

khoa tại TYT
K hông Thay

đổi

64 L ê Thị X uân D iệu
881/NT- 

C CH N , cấp 
21/11/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
điều  dưỡng cơ bản

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật điều  dưỡng 

cơ bản
K hông Thay

đổi

2. Trạm Y tế Đạo Long (58098)

65 N guyễn  Thị Thắm
000054/N T- 
C CH N , cấp 
20/7/2012

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Trưởng trạm / Tham  gia 
K B , CB đa khoa tạ i Ty T

K hông

66
H à Thị Thanh 
H ương

000681/N T- 
C CH N , cấp 
15/4/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế 
cấp xã

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ N gười chịu trách  nhiệm  
chuyên m ôn kỹ thuật/ Tham  
gia Kb , CB đa khoa tại TYT

K hông

67 Võ Thị M inh Phụng
0001227/N T- 
C CH N , cấp
23/12/2014

Thực h iện  các kỹ thuật 
điều  dưỡng cơ bản

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật điều  dưỡng 

cơ bản
K hông

68 N guyễn  Thị Yến
2477/N T- 

C CH N , cấp 
07/11/2019

Thực h iện  các kỹ thuật 
điều  dưỡng cơ bản, kỹ 
thuật đd  chuyên khoa 
phụ  sản

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều  dưỡng/ Phó trạm / Tham  
gia thực h iện  các kỹ thuật 

điều  dưỡng cơ bản, kỹ thuật 
đd  C K  phụ  sản

K hông

3. Trạm Y tế Đ ài Sơn (58043)

69 Trương Thị M ỹ Linh
0001223/N T- 
C CH N , cấp 
23/12/2014

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản và kỹ thuật 
đd  chuyên khoa phụ  sản 
- K HH GĐ

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Trưởng trạm / 
Tham  gia thực hiện  các kỹ 

thuật đ iều  dưỡng cơ  bản, kỹ 
thuật đd  C K  phụ  sản-

KH h Gđ

K hông

70 T hái Thị N gọc Loan
0001213/N T- 
C CH N , cấp 
23/12/2014

K B, CB đa khoa tại 
PK Đ K K V  huyện, TYT 
cấp xã

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Phó trạm / Tham  gia 
K B , CB đa khoa tại 

PK Đ K K V  h uyện  và TYT
K hông Thay

đổi

71
N guyễn  Thanh 
H ương

0000970/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ N gười chịu trách  nhệm  
chuyên m ôn kỹ thuật/ Tham  
gia Kb , CB đa khoa tại TYT

K hông

72
C hâu Thị K im  
D ương

000868/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia K B , CB đa 
khoa tại TYT

K hông

73 D ương Thị H oa
0001526/N T- 
C CH N , cấp
02/11/2015

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia K B , CB đa 
khoa tại TYT K hông



8

4. Trạm Y tế M ỹ Bình (58105)

74
T rần Thị N gọc 
N hung

000873/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Phó phụ  trách  trạm / 
N gười chịu  trách  nhiệm  

chuyên m ôn kỹ thuật/Tham  
gia Kb , CB đa khoa tại TYT

K hông

75 N gô Thị X uân Chi
000880/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

Thực h iện  các kỹ thuật 
chuyên m ôn thông 
thường thuộc chuyên 
khoa phụ  sản và ss

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

H ộ sinh/ Phó trạm /Tham  gia 
thực h iện  các kỹ thuật điều 
dưỡng cơ bản, kỹ thuật đd 

C K  phụ sản, ss

K hông Thay
đổi

76
N guyễn  Thị Thanh 
L oan

2448/N T- 
C CH N , cấp 
21/11/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
điều  dưỡng cơ bản

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật điều  dưỡng 

cơ bản
K hông

77 B ùi Thị N gôn
477/N T- 

C CH N , cấp 
21/10/2023

Thực h iện  các kỹ thuật 
chuyên m ôn thông 
thường thuộc chuyên 
ngành hộ sinh, sơ cứu, 
cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

H ộ sinh/ Tham  gia thực hiện 
các kỹ thuật chuyên m ôn 

thông thường thuộc chuyên 
ngành hộ sinh, sơ cứu, cấp 

cứu

K hông

78
N guyễn  N ữ  Hồng 
Đào

2902/N T- 
C CH N , cấp 
08/6/2022

Tham  gia SCBĐ , KB, 
CB thông thường tại 
TYT

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông

5. Trạm Y tế Phước M ỹ (58037)

79
Trảo Thị Thanh 
Trang

2952/N T- 
C CH N , cấp 
31/8/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
chuyên m ôn thông 
thường thuộc chuyên 
ngành H S, sơ cứu, cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

H ộ sinh/Trưởng trạm / Tham  
gia thực h iện  các kỹ thuật 
chuyên m ôn thông thường 

thuộc chuyên ngành H S, sơ 
cứu, cc

K hông

80
Phùng Thị Thùy 
Trang

2055/N T- 
C CH N , cấp
02/8/2017

Tham  gia sơ cứu ban 
đầu, khám  bệnh, chữa 
bệnh thông thường tại 
T rạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Phó trạm / N gười chịu 
trách  nhiệm  chuyên m ôn kỹ 
thuật/ T ham  g ia  thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT

K hông

81 L âm  Thị Thu Thảo
2662/N T-

CCHN,
09/11/2020

Tham  gia sơ cứu ban 
đầu, khám  bệnh, chữa 
bệnh thông thường tại 
T rạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  g ia  sơ cứu ban 
đầu, khám  bệnh, chữa bệnh 
thông thường tạ i T rạm  Y  tế

K hông

82
T rần Thị Thanh 
Trúc

2940/N T- 
C CH N , cấp 
05/8/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phcn; sơ cứu, 
cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông

83 L ê Thùy D ung
0001508/N T- 
C CH N , cấp
06/10/2015

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản và điều 
dưỡng N hi khoa

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd  cơ  bản 

và nh i khoa
K hông

84
T rần Thị Thảo 
N guyên

3064/N T- 
C CH N , cấp 
04/4/2023

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd  cơ  bản K hông
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85 N guyễn  V ăn V inh
3148/N T- 

C C H N  cấp 
09/11/2023

Tham  gia sơ cấp cứu 
ban đầu, K C B  thông 
thường tạ i TYT

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông

Bổ
sung
mới

86 Tô Thị K im  Phương
000126/N T- 
G PH N , cấp
14/8/2024

Đ a khoa
th ứ  2 đến thứ  

6: 7h00-11h30, 
13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  g ia  thực hiện  
K CB đa khoa tại TYT K hông

Bổ
sung
mới

6. Trạm Y tế Đ ông Hải (58096)

87 Đ inh  Thị V ân
000866/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Trưởng trạm / N gười 
chịu  trách  nhiệm  chuyên 

m ôn kỹ thuật/ Tham  gia K B, 
c B đa khoa tạ i TYT

K hông

88
N guyễn  Thị K im  
N gân

2418/N T- 
C CH N , cấp 
24/6/2019

Tham  gia sơ cứu ban 
đầu, khám  bệnh, chữa 
bệnh thông thường tại 
TYT

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Phó trạm / Tham  gia 
thực hiện  sơ cấp cứu ban 

đầu, K CB  thông thường tại 
TYT

K hông

89
L ê Thị Trinh 
N guyên

872/NT- 
C CH N , cấp 
13/12/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
chuyên m ôn thông 
thường thuộc chuyên 
ngành hộ sinh, sơ cứu, 
cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

H ộ sinh/ Tham  gia thực hiện 
các kỹ thuật chuyên m ôn 

thông thường thuộc chuyên 
ngành hộ sinh, sơ cứu, cấp 

cứu

K hông

90 B ùi Thiện  K hiêm
2652/N T- 

C CH N , cấp 
09/11/2020

Tham  gia SCBĐ , KB, 
CB thông thường tại 
TYT

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông

91
D ương Lý M inh 
Thoa

2137/N T- 
C CH N , cấp 
27/11/2017

Tham  gia SCBĐ , KB, 
CB thông thường tại 
TYT

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông

92 L âm  Thị T hanh Hảo
3033/N T- 

C CH N , cấp
18/01/2023

Tham  gia SCBĐ , KB, 
CB thông thường tại 
TYT

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông

93 L ê Thị M inh N guyệt
000119/N T- 
G PH N , cấp 
14/8/2024

Đ a khoa
th ứ  2 đến thứ  

6: 7h00-11h30, 
13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  g ia  thực hiện  
K CB  tại TYT

K hông
Bổ
sung
mới

7. Trạm Y tế Thành H ải (58045)

94 N guyễn  Thị Lệ
0001134/N T- 
C CH N , cấp
23/12/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế 
cấp xã

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Trưởng trạm / N gười 
chịu  trách  nhiệm  chuyên 

m ôn kỹ thuật/ Tham  gia K B, 
c B đa khoa tạ i TYT

K hông

95 Võ Thị T hanh X uân
2358/N T- 

C CH N , cấp 
05/01/2019

Tham  gia sơ cấp cứu 
ban đầu, khám  bệnh, 
chữa bệnh thông thường 
tại T rạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông

96 Tài N ữ  Tuyết L iêm
1136/NT- 

C CH N , cấp 
05/8/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
điều  dưỡng cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, 
phcn, sơ cứu, cấp cứu

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông
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97 L ê Thị H oàng D iễm
1135/NT- 

C CH N , cấp 
21/12/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
chuyên m ôn thông 
thường thuộc chuyên 
ngành H S, sơ cứu, cấp 
cứu

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

H ộ sinh/ Phó trạm / T ham  gia 
thực h iện  các kỹ thuật 

chuyên m ôn thông thường 
thuộc chuyên ngành H S, sơ 

cứu, cấp cứu

K hông

98 Tài Thị M ộng Trào
1175/NT- 

C CH N , cấp 
07/7/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
điều  dưỡng cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, 
phcn, sơ cứu, cấp cứu

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn; 

sơ cứu, cc

K hông

99
N guyễn  T rần Thảo 
U yên

2931/N T- 
C C H N  cấp 
23/7/2022

T h a m  g ia  S C B Đ , K B , 
C B  th ô n g  th ư ờ n g  tạ i 
T Y T

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông

Bổ
sung
mới

100
N guyễn  D ương B ích 
T uyền

000004/N T- 
G PH N  cấp
20/3/2024

Sơ cấp cứu ban đầu, 
K B, CB thông thường 
theo quy định tạ i Phụ 
lục số X  ban  hành  kèm  
theo Thông tư  số 
32/2023/TT-BY T ngày 
31/12/2023 của Bộ Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông

Bổ
sung
mới

8. Trạm Y tế Bảo An (58038)

101
N guyễn  Thị K im  
H ạnh

000906/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Trưởng trạm / N gười 
chịu  trách  nhiệm  chuyên 

m ôn kỹ thuật/ Tham  gia K B, 
c B đa khoa tạ i TYT

K hông

102 N guyễn  Thị H iền
0001144/N T- 
C CH N , cấp 
23/12/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
bằng y học cổ truyền

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ Y H C T / Tham  gia K B, 
CB bằng Y  học cổ truyền

K hông

103
N guyễn  Thị Thu 
Trang

2593/N T- 
C CH N , cấp 
20/7/2020

Tham  gia SCBĐ , KB, 
CB thông thường tại 
TYT

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông

104
P han  Thị Thanh 
Phượng

1236/NT- 
C CH N , cấp 
08/6/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
điều  dưỡng cơ bản và 
kỹ thuật đd  chuyên 
khoa phụ  sản, sơ cứu, 
cấp cứu

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng P S / Phó trạm / 
Tham  gia thực hiện  các kỹ 
thuật điều  dưỡng cơ bản và 

kỹ thuật đd  chuyên khoa phụ 
sản, sơ cứu, cấp cứu

K hông

105 T rần H ồ H ải Duy
2218/N T- 

C CH N , cấp 
31/12/2022

Tham  gia sơ cứu ban 
đầu, khám  bệnh, chữa 
bệnh thông thường tại 
trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông

106 H uỳnh Thị Đ ức
3003/N T- 

C CH N , cấp 
13/12/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
điều  dưỡng cơ bản

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản

K hông

9. Trạm Y tế M ỹ Đ ông (58044)
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107 L ê Thị Tường Vi
0001611/N T- 
C CH N , cấp 
22/12/2015

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Trưởng trạm / N gười 
chịu  trách  nhiệm  chuyên 

m ôn kỹ thuật/ Tham  gia K B, 
c B đa khoa tạ i TYT

K hông

108 Trương Thị N h ư  Ý
000843/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Phó trạm / Tham  gia 
K B , CB đa khoa tạ i t Y t

K hông

109 H uỳnh T hanh Phong
3156/N T- 

C CH N , cấp 
04/12/2023

Tham  gia SCBĐ , KB, 
CB thông thường tại 
TYT

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông

110 Đ ặng Q uang Triều
000044/N T- 
G PH N , cấp 
09/5/2024

Thực hiện kỹ thuật điều 
dưỡng theo quy định tại PL 
số XII ban hành kèm theo 
TT số 32/2023/TT-BYT 
ngày 31/12/2023 của Bộ Y 
tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật điều  dưỡng 
theo quy định tạ i PL số XII 
ban  hành kèm  theo TT số 

32/2023/TT-B Y T ngày 
31/12/2023 của B ộ Y  tế

K hông

111 Phạm  Thị Hồng Y ến
1330/NT- 

C CH N , cấp 
08/6/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản và kỹ thuật 
đd  chuyên khoa phụ 
sản, sơ cứu, cấp cứu

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều  dưỡng P S / Tham  gia 
thực h iện  các kỹ thuật đd  cơ 
bản  và kỹ thuật đd chuyên 
khoa phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu

K hông Thay
đổi

10. Trạm Y tế M ỹ Hải (58095)

112 N guyễn  Thị N hung
0001256/N T- 
C CH N , cấp
10/02/2015

K hám  bệnh, chữa bệnh 
bằng y học cổ truyền

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ Y H C T / Trưởng trạm / 
Tham  gia K B , CB bằng Y 

học cổ truyền
K hông

113
N guyễn  Thị Thanh 
Trúc

2398/N T- 
C CH N , cấp 
30/4/2019

Tham  gia sơ cứu ban 
đầu, khám  bệnh, chữa 
bệnh thông thường tại 
trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ N gười chịu trách  nhiệm  
chuyên m ôn kỹ thuật/ Tham  
g ia  thực h iện  sơ cấp cứu ban 
đầu, K CB  thông thường tại 

TYT

K hông

114 T rần Quốc Lợi
2893/N T- 

C CH N , cấp 
05/5/2022

Tham  gia SCBĐ , KB, 
CB thông thường tại 
TYT

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông

115 N gô Thị H iền  L oan
2522/N T- 

C CH N , cấp 
27/9/2023

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồ i chức 
năng; sơ cứu, cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phục 
hồ i chức năng; sơ cứu, cấp 

cứu

K hông

116
Phạm  Thị N gọc 
Thúy

1008/NT- 
C CH N , cấp 
23/5/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản và kỹ thuật 
đd  chuyên khoa phụ 
sản, sơ cứu, cấp cứu

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều  dưỡng P S / Tham  gia 
thực h iện  các kỹ thuật đd  cơ 
bản  và kỹ thuật đd chuyên 
khoa phụ sản, sơ cứu, cấp 

cứu

K hông

11. Trạm Y tế Phủ H à (58039)

117
N guyễn  Thị H oàng 
Trân

000895/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Trưởng trạm / N gười 
chịu  trách  nhiệm  chuyên 

m ôn kỹ thuật/ Tham  gia K B, 
c B đa khoa tạ i TYT

K hông
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118
N guyễn  Thị X uân 
N ương

874/NT- 
C CH N , cấp 
08/6/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, kỹ thuật đd 
chuyên khoa phụ sản, 
sơ cứu, cấp cứu

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng P S / Phó trạm / 
Tham  gia thực hiện  các kỹ 
thuật đd  cơ bản và kỹ thuật 
đd  chuyên khoa phụ sản, sơ 

cứu, cấp cứu

K hông

119 B á Thị T hanh Thuần
1681/NT- 

C CH N , cấp 
05/8/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phcn, sơ cứu, 
cấp cứu

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Tham  g ia  thực 
h iện  các kỹ thuật đd cơ bản, 
chuyên sâu, phức tạp, phcn, 

sơ  cứu, cấp cứu

K hông

120
N guyễn  Thị Thanh 
H ậu

2926/N T- 
C CH N , cấp 
23/7/2022

Tham  gia sơ cứu ban 
đầu, khám  bệnh, chữa 
bệnh thông thường tại 
trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông

121 T rần L ê M inh  D ịu
07235/K H - 
C CH N , cấp 
25/6/2020

Tham gia sccbđ, KB, CB 
thông thường theo quy 
định tại Thông tư liên tịch 
số 10/201 5/t Tl T-BYT - 
BNV ngày 27/5/2015 của 
BYT, BNV quy định mã 
số, tiêu chuẩn CDNN BS,
b s y h d p , y s

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông

Bổ
sung
mới

122
N guyễn  Thị Thanh 
Thủy

000869/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

Thực h iện  các kỹ thuật 
chuyên m ôn thông 
thường thuộc chuyên 
khoa phụ  sản và sơ sinh

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

H ộ sinh/ Tham  gia thực hiện 
các kỹ thuật điều  dưỡng 

thông thường thuộc chuyên 
khoa phụ sản và ss

K hông Thay
đổi

123 T rần Thị K im  V ui
0001017/N T- 
C CH N , cấp 
25/7/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia K B , CB đa 
khoa tại TYT K hông Thay

đổi

124 N guyễn  T hanh Kỳ
000662/N T- 
C CH N , cấp 
15/4/2014

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế 
cấp xã

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia K B , CB đa 
khoa tại TYT K hông Thay

đổi

12. Trạm Y tế Văn Hải (58034)

125
N guyễn  Thị Phương 
D ung

900/NT- 
C CH N , cấp 
23/5/2022

Thực h iện  các kỹ thuật 
đd  cơ  bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phục hồ i chức 
năng; sơ cứu, cấp cứu

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Đ iều dưỡng/ Trưởng trạm / 
Tham  gia thực hiện  các kỹ 

thuật đd  cơ bản, chuyên sâu, 
phức tạp, phcn; sơ cứu, cc

K hông

126 T rần Thị Thu D ung

2022.0131/C  
CH N -D -SY T- 

N T, cấp 
23/11/2022

N gười PT C M  về Dược 
của quầy thuốc; tủ  
thuốc TY T xã; cơ  sở 
chuyên bán lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ 
truyền.

T ừ  thứ  2 đến 
th ứ  6: 7h00- 

11h30, 13h30- 
17h00

D ược sĩ/ Phó trạm /Tham  gia 
N gườ i phụ  trách  chuyên m ôn 
về dược của quầy thuốc; tủ  
thuốc trạm  y tế xã; cơ sở 
chuyên m ôn b án  lẻ thuốc 
dược liệu, thuốc cổ truyền

K hông Thay
đổi

127 H uỳnh Thị B a
0001329/N T- 
C CH N , cấp 
23/7/2015

K hám  bệnh, chữa bệnh 
đa khoa tạ i trạm  Y  tế

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ N gười chịu trách  nhiệm  
chuyên m ôn kỹ thuật/ Tham  
gia Kb , CB đa khoa tại TYT

K hông

128 N guyễn  X uân  Quân
2645/N T- 

C CH N , cấp 
12/10/2020

Tham  gia SCBĐ , KB, 
CB thông thường tại
t y t

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ T ham  g ia  SCBĐ , KB, 
CB thông thường tạ i TYT

K hông

129 T rần Đ ăng K hoa
3142/N T- 

C CH N , cấp 
09/11/2023

Tham  gia SCBĐ , KB, 
CB thông thường tại
t y t

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông
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130
N guyễn Thị Hồng 
Trang

000337/N T- 
C CH N , cấp
31/12/2013

K B, CB đa khoa tạ i B V  
huyện và TY T xã

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia K B , CB đa 
khoa tại TYT

K hông

131
L âm  Thị Thanh 
H ương

1331/NT- 
C CH N , cấp 
04/12/2023

Thực h iện  các kỹ thuật 
chuyên m ôn thông 
thường chuyên ngành 
hộ sinh, sơ cứu, cc

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

H ộ sinh/ Tham  gia thực hiện 
các kỹ thuật chuyên m ôn 

thông thường chuyên ngành 
hộ sinh, sơ cứu, cc

K hông

132
D ương Thị Thanh 
Tâm

2607/N T- 
C CH N , cấp 
20/7/2020

Tham  gia sơ cấp cứu 
ban đầu, K C B  thông 
thường tạ i TYT

th ứ  2 đến thứ  
6: 7h00-11h30, 

13h30-17h00

Y  sĩ/ Tham  gia thực h iện  sơ 
cấp cứu ban đầu, K CB  thông 

thường tại TYT
K hông Thay

đổi

Tổng cộng: 132.

Phan Rang - Tháp Chàm, ngày  8 tháng 11 năm 2024 
ĐẠI DIỆN CƠ SỞ 

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Nguyễn Mười
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